
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 6.0 120 000 720 000

Củ cải kg 15.0 9 000 135 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Ổ điện cái 1.0 65 000 65 000

970 000

Chả chiên kg 6 120 000 720 000

Rau muống kg 6 8 000 48 000

Ga bình 2 1 060 000 2 120 000

2 888 000

Tôm tươi kg 6 120 000 720 000

Rau muống kg 9 8 000 72 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

842 000

Thịt heo kg 5.0 110 000 550 000

Dưa cải kg 10.0 13 000 130 000

Cải ngọt kg 4.0 10 000 40 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

770 000

Thịt xay kg 4 110 000 440 000

Đậu khuôn miếng 100.0 800 80 000

Rau muống kg 6.0 9 000 54 000

574 000

Cá viên gói 14 39 929 559 000

Nước mắm lít 5 46 000

Xì dầu lít 5 55 000

Găng tay cao su đôi 5 10 000 50 000

Găng tay nilong kg 1 60 000 60 000

Tỏi kg 1 30 000 30 000

Hành lá kg 1 18 000 18 000

Rau muống kg 6 8 000 48 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

916 000

Thịt gà kg 15 45 000 675 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Rau muống kg 3 25 000

Điện thoại T11/2020 203 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

973 000

12/12/2020

Tổng theo ngày

15/12/2020

Tổng theo ngày

5/12/2020

Tổng theo ngày

8/12/2020

Tổng theo ngày

10/12/2020

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/12/2020 đến 30/12/2020

1/12/2020

Tổng theo ngày

3/12/2020

Tổng theo ngày



Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 6 110 000 660 000

Dưa cải kg 10 12 000 120 000

Cải ngọt kg 4 9 000 36 000

Rau muống kg 5 9 000 45 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

911 000

Chả cá kg 6 75 000 450 000

Rau muống bó 6 8 000 48 000

Cải ngọt kg 4 10 000 40 000

Cà chua kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện T12/2020 195 000

793 000

Chả chiên kg 6 120 000 720 000

Rau muống kg 3 8 000 24 000

Bí đao kg 8 12 000 96 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Tép tươi kg 2 100 000 200 000

1 090 000

Thịt xay kg 4 110 000 440 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Cà chua kg 1 10 000 10 000

Rau muống kg 3 9 000 27 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước T12/2020 258 000

Dầu ăn lít 5 127 000

992 000

Cá lăng tiêu kg 10.0 50 000 500 000

Cải ngọt kg 4 10 000 40 000

Ớt trái kg 0.5 100 000 50 000

Hành lá kg 1.0 15 000 15 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

655 000

Thịt heo kg 5.0 115 000 575 000

Dưa cải kg 10 12 000 120 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

745 000

Thịt heo kg 3.0 115 000 345 000

Tôm tươi kg 3 120 000 360 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Giấm chai 5.0 11 000 55 000

26/12/2020

Tổng theo ngày

29/12/2020

Tổng theo ngày

31/12/2020

19/12/2020

Tổng theo ngày

22/12/2020

Tổng theo ngày

24/12/2020

Tổng theo ngày

17/12/2021

Tổng theo ngày



Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Nước uống bình 1.0 12 000 12 000

Lương cô Hồng 

T12/2020
2 500 000

3 322 000

16 441 000Tổng

31/12/2020

Tổng theo ngày


